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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm về lâm sàng, chẩn đoán và điều trị của các bệnh nhi mắc u tế bào 
mầm nội sọ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi 
cứu 14 trường hợp được chẩn đoán u tế bào mầm nội sọ trong 2 năm tại khoa Ung bướu Huyết 
học Bệnh viện Nhi Đồng 2. Kết quả: Tuổi mắc bệnh trung bình là 10,5 ± 2,6 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh 
ở nam và nữ là tương đương nhau, triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau đầu, nôn ói, vị 
trí u thường gặp nhất là tuyến tùng, số ca có tăng AFP, beta HCG máu và/hoặc dịch não tủy gần 
bằng số ca không tăng và loại giải phẫu bệnh Non-germinomas (51,7%), germinomas (42,9%). 
Tỷ lệ sống sau 2 năm là 57,1%. Kết luận: Kết quả sau 2 năm điều trị u tế bào mầm nội sọ tại Bệnh 
viện Nhi Đồng 2 thấp hơn các nước phát triển, tuy nhiên gần 2/3 trường hợp sống sau 2 năm 
nhờ có sự phối hợp điều trị đa mô thức giữa các trung tâm bao gồm hóa trị, phẫu thuật và xạ trị.

Từ khóa: U tế bào mầm nội sọ, tỷ lệ sống còn.

ABSTRACT

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF INTRACRANIAL GERM CELL TUMORS

AT THE NUMBER 2  CHILDREN  HOSPITAL

Objective: Describe the characteristics of pediatric patients with intracranial germ cell tumors. 

Study Methods: A retrospective study of 14 patients who were diagnosed with intracranial germ cell 

tumors within 2 years at Children’s Hospital 2. Results: The average age at diagnosis was 10.5 ± 2.6 

years old, the incidence of males and females was similar, the common reason for hospitalization 

were headache and vomiting, the most common tumor site was the pineal gland, the number of cases 

with increased AFP, beta HCG in blood and/or in cerebrospinal fl uid was close to the number of cases 

without elevation, and the pathologic type of  Non-germinomas was similar to Germinomas. The 

survival rate after 2 years was 57.1%. Conclusion: The result after 2 years of treatment for intracranial 

germ cell tumors at Children’s Hospital 2 is lower than developed countries, but which is nearly 

2/3 of cases surviving after 2 years with multicenter collaboration for multidisciplinary including 

chemotherapy, surgery and radiation.
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1. TỔNG QUAN 

Khối u tế bào mầm của hệ thống thần kinh 

trung ương nguyên phát là một nhóm các khối 

u không đồng nhất chiếm khoảng 1% khối u não 

nguyên phát ở trẻ em và trẻ trưởng thành. U tế 

bào mầm có thể ở dạng một loại giải phẫu bệnh 

học hoặc hỗn hợp. Về phân loại u tế bào mầm nội 

sọ chia thành germinomas - là phân nhóm phổ 

biến nhất, và non-germinomas - chiếm khoảng 

một phần ba u tế bào mầm: bao gồm teratomas, 

embryonal carcinomas, choriocarcinomas, and 

yolk sac tumors [9]. 

Việc điều trị u tế bào mầm nội sọ sẽ khác nhau 

tùy thuộc vào phân nhóm của u tế bào mầm và 

có thể khác nhau giữa các bác sĩ và các tổ chức. 

Germinomas có tiên lượng thuận lợi với tỷ lệ sống 

sót lớn hơn 90%, trong khi Non-germinomas chỉ 

có tỷ lệ sống từ 40-70% [6].

Bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ mới bắt đầu điều trị 

u tế nào mầm nội sọ từ năm 2020. Tại Bệnh viện 

Nhi Đồng 2, chúng tôi có khả năng phẫu thuật 

thần kinh và hóa trị, tuy nhiên khi bệnh nhân có 

chỉ định xạ trị cần phải phối hợp với các bệnh viện 

khác, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế là 

nơi phối hợp xạ trị cho bệnh nhi u tế bào mầm ác 

tính nội sọ. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này 

với mục đích: đưa ra các số liệu sơ khởi về đặc điểm 
chẩn đoán và điều trị của các bệnh nhi mắc u tế bào 
mầm nội sọ và kết quả điều trị bước đầu của loại 
bệnh này giúp các bác sĩ có cái nhìn tổng thể và là 
cơ sở duy trì hay cải thiện phác đồ điều trị.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu hồi cứu 14 trẻ mắc u tế bào 

mầm nội sọ trong khoảng thời gian 2 năm từ 

tháng 05/2020 đến tháng 05/2022. Bệnh nhân 

được điều trị hóa trị tại khoa Ung bướu Huyết 

học với phác đồ SIOP CNS GCT II (với các thuốc 

carboplatin, etoposide, Ifosfamide, cisplatin, 4 

chu kỳ, cách nhau mỗi 21 ngày) và phẫu thuật tại 

khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 

xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chúng tôi 

thu thập các thông tin về tuổi, giới, biểu hiện lâm 

sàng, vị trí khối u, kích thước khối u, giải phẫu 

bệnh, chất chỉ thị ung thư trong máu và dịch não 

tủy, tế bào học, hình ảnh học khối u. Đánh giá 

đáp ứng điều trị được thực hiện theo tiêu chuẩn 

của SIOP CNS GCT II vào thời điểm sau 4 đợt hóa 

trị đối với nhóm germinomas, sau 3 đợt hóa trị 

với nhóm non-germinomas nguy cơ chuẩn và sau 

2 đợt với nhóm non-germinomas nguy cơ cao.

3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm dân số nghiên cứu

Trong 14 ca mắc u tế bào mầm nội sọ có 11 

bệnh nhi nam, 3 bệnh nhi nữ (tỷ lệ nam/nữ là 

3,67). Tuổi nhỏ nhất lúc chẩn đoán là 5 tuổi, lớn 

nhất là 16 tuổi, tuổi trung bình mắc bệnh là 10,5 

± 2,6 tuổi.

3.2. Triệu chứng lâm sàng

Khoảng 50% trẻ đi khám vì triệu chứng đau 

đầu và nôn ói. Hai trường hợp biểu hiện dậy thì 

sớm như phát triển cơ quan sinh dục ngoài, rậm 

lông, vỡ giọng, tăng chiều cao nhanh, 2 trường 

hợp có triệu chứng của đái tháo nhạt như uống 

nhiều, tiểu nhiều. Hai trường hợp đi khám vì nhìn 

mờ, nhìn đôi, thay đổi tính cách (dễ gắt gỏng, cáu 

giận). Một trường hợp nhập viện vì co giật, yếu 

nửa người.

3.3. Đặc điểm chẩn đoán u tế bào mầm nội sọ
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Bảng 1. Đặc điểm chẩn đoán u tế bào mầm nội sọ

Tuổi Vị trí u
Kích thước 

u (mm)

AFP(μg/L)/ 

βHCG(UI/L) 

trong  máu

AFP(μg/L)/ 

βHCG(UI/L) trong 

dịch não tủy

Giải phẫu 

bệnh

Tế bào học dịch 

não tủy

Ca 1 10
Tuyến tùng, 

tuyến yên
33x56x46 288,9/10 Bình thường Không Không có kết quả

Ca 2 9 Tuyến tùng 50x52x58 112/89 1247/143 không Không có kết quả

Ca 3 9 Hạch nền 52x50x40 Bình thường Bình thường Germinoma Không có kết quả

Ca 4 14 Tuyến yên 44x31x30 Bình thường Bình thường Germinoma Bình thường

Ca 5 12 Tuyến tùng 38x34x40 42,8/176 22/573 Không Không có kết quả

Ca 6 12 Tuyến tùng 30x29x32 505,8/3019 5,57/>1500 Yolk sac Bình thường

Ca 7 11 Tuyến tùng 40x40x30 Bình thường Bình thường Germinoma Bình thường

Ca 8 13 Tuyến yên 32x21x28 Bình thường Bình thường Germinoma Bình thường

Ca 9 16 Tuyến yên 53x49x40 Bình thường Bình thường Germinoma Bình thường

Ca 10 9 Tuyến yên 35x45x50 3165,9/45 1764/93
Mature 

Teratoma
Bình thường

Ca 11 8 Cuống não 65x75x58 <2/1572 0,12/1522 Yolk sac Bình thường

Ca 12 5 Tuyến tùng 12x10x11 1,37/960 0/2522 Không Bình thường

Ca 13 10 Tuyến yên 25x20x28 Bình thường Bình thường Germinoma Bình thường

Ca 14 11 Tuyến tùng 22x23x24 13,5/71 2,5/282 Không Bình thường

3.3.1. Vị trí, kích thước khối u

Vị trí khối u thường gặp nhất là tuyến tùng 

chiếm 43% (6/14 ca) và tuyến yên chiếm 36% 

(5/14 ca), 1 ca u có ở hai vị trí tuyến tùng và 

tuyến yên, 1 ca u ở hạch nền và 1 ca u ở cuống 

đại não. Về kích thước khối u đa số dao động từ 

10mm đến 75mm, khối u có kích thước lớn nhất 

là 54x75x58mm, nhỏ nhất là 12x10x11 mm. 

3.3.2. Chất chỉ thị ung thư - xếp loại nguy cơ

Trong mẫu nghiên cứu ghi nhận một nửa số 

bệnh nhân (7/14 ca) có tăng AFP, beta HCG trong 

máu và dịch não tủy. Sáu bệnh nhân có chất chỉ 

thị ung thư bình thường và một trường hợp tăng 

AFP, beta HCG trong máu nhưng không tăng 

trong dịch não tủy. Dựa theo độ tuổi và AFP để 

phân loại nguy cơ trong nhóm Non-germinomas: 

nguy cơ chuẩn khi AFP ≤ 1000 và ≥ 6 tuổi, nguy 

cơ cao khi AFP > 1000 hoặc < 6 tuổi [8]. Chúng 

tôi ghi nhận trong 8 ca có tăng AFP và/hoặc beta 

HCG trong máu hoặc dịch não tủy thì có 3/8 ca 

nguy cơ cao, 5/8 ca nguy cơ chuẩn. 

3.3.3. Giải phẫu bệnh - tế bào học dịch não tủy

 Trong 14 ca thì có 5 ca không có giải phẫu 

bệnh do không phẫu thuật cắt u hoặc sinh thiết, 

nhưng 5 ca này đều có tăng AFP và/hoặc beta 

HCG trong máu và/hoặc dịch não tủy nên có thể 

chẩn đoán u tế bào mầm nội sọ mà không cần có 

giải phẫu bệnh. 9 ca còn lại thì có 6 ca thuộc nhóm 

germinomas, 3 ca thuộc nhóm Non-germinomas 

với giải phẫu bệnh bao gồm: u túi noãn hoàng và 

u quái trưởng thành. Về tế bào học dịch não tủy, 

có 4 ca không được làm, còn 9 ca có làm thì đều 

không ghi nhận tế bào ác tính trong dịch não tủy.

3.3.4. Rối loạn nội tiết

Rối loạn nội tiết thường gặp trong u tế bào 

mầm nội sọ là suy tuyến yên (bao gồm suy giáp, 

suy thượng thận, đái tháo nhạt) và dậy thì sớm. 

Tổng cộng ghi nhận có 5/14 ca biểu hiện suy 

tuyến yên (suy giáp, suy thượng thận, đái tháo 

nhạt) dựa trên biểu hiện lâm sàng và cận lâm 

sàng. Có 2/14 ca biểu hiện suy giáp dựa trên cận 
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lâm sàng nhưng không biểu hiện suy thượng 

thận và đái tháo nhạt. Một nửa các trường hợp 

không ghi nhận suy tuyến yên. Chỉ có 2/14 ca ghi 

nhận có dậy thì sớm.

4. ĐIỀU TRỊ

Tất cả các ca đều được điều trị theo phác đồ 

SIOP CNS GCT II bao gồm hóa trị, xạ trị và phẫu 

thuật cắt u [8]. Về hóa trị, tất cả các ca trong mẫu 

nghiên cứu đều được hóa trị. Có hai ca chỉ hóa trị 

1 đợt sau đó tử vong do nhiễm trùng, u tiến triển. 

Các ca còn lại đều được hóa trị 4 đợt. Về ngoại 

khoa, có 5/14 ca chỉ giải áp, không cắt được u, 1 

ca u biến mất hoàn toàn sau hóa trị. Các ca còn 

lại thì được cắt trọn u hoặc cắt một phần u tiên 

phát hoặc sau hóa trị. Về xạ trị, gần phân nửa số 

ca bệnh tiển triển và tử vong nên chưa được xạ 

trị, còn lại thì đều được xạ trị theo phác đồ.

4.1. Can thiệp ngoại khoa

Bảng 2. Các phương pháp can thiệp ngoại khoa

Phương pháp Số ca

VP shunt, thông sàn não thất, giải áp 5

Cắt trọn u ban đầu 2

Cắt một phần u ban đầu 4

Cắt trọn u sau hóa trị 1

Cắt một phần u sau hóa trị 1

Không can thiệp ngoại 1

4.2. Hóa trị - Xạ trị

Tất cả các ca đều được hóa trị (có thể hóa trị trước rồi phẫu thuật cắt u hoặc ngược lại). Có 2/14 chỉ 

hóa trị 1 đợt do u tiến triển nhanh, nhiễm trùng nặng và tử vong ngay đợt đầu hóa trị, còn lại 12 thì 

đều được hóa trị 4 đợt theo phác đồ. Có 6/14 ca không xạ trị do tử vong trước khi được chuyển xạ trị.

5. ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ DỰA TRÊN KÍCH THƯỚC U: theo tiêu chuẩn của SIOP CNS GCT II [8]

Bảng 3. Phân loại đáp ứng điều trị

Kích thước u 

ban đầu (mm)

Kích thước u 

sau cắt u ban 

đầu (mm)

Kích thước u sau 

hóa trị (mm)

% đáp 

ứng
Đánh giá đáp ứng Kết cục

Ca 1 33x56x46
Tử vong sau 1 

đợt hóa trị
Không đáp ứng Tử vong

Ca 2 50x52x58 30x28x27 40 Bệnh ổn định Tử vong

Ca 3 52x50x40 0 (cắt trọn) Đáp ứng hoàn toàn
Sống (theo dõi 10 

tháng)

Ca 4 40x31x30 15x10x9 9x10 33,3 Bệnh ổn định Sống (đang điều trị)

Ca 5 38x34x40 40x52x58 45 Bệnh tiến triển Tử vong

Ca 6 30x29x32 25x21x24 21,8 Bệnh ổn định
Sống (theo dõi 5 

tháng)

Ca 7 40x40x30 0 (cắt trọn) Đáp ứng hoàn toàn
Sống (theo dõi 9 

tháng)
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Ca 8 32x21x28 18x23x14 4x5x7 70 Đáp ứng một phần
Sống (theo dõi 

14 tháng)

Ca 9 53x49x40 43x39x31 12x14x18 58 Đáp ứng một phần Tử vong

Ca 10 35x45x50 28x33x37 26 Bệnh ổn định Tử vong

Ca 11 54x75x58 43x50x55 26,6 Bệnh ổn định Sống (đang điều trị)

Ca 12 12x10x11 3x3,4x2 71,6 Đáp ứng một phần
Sống (theo dõi 7 

tháng)

Ca 13 25x20x28 28x20x27
Tử vong sau hóa 
trị 1 đợt

Không đáp ứng Tử vong

Ca 14 22x23x24 0 (không còn u) 100 Đáp ứng hoàn toàn Sống (đang điều trị)

Trong 14 trường hợp ghi nhận có 2 ca tử vong ngay đợt đầu tiên hóa trị là bệnh không đáp ứng, 2 ca 

cắt trọn u ban đầu và 1 ca không còn u sau hóa trị là đáp ứng hoàn toàn. 3 ca đáp ứng một phần, 5 ca 

bệnh ổn định, 1 ca bệnh tiến triển (Bảng 3).

6. TỶ LỆ SỐNG CÒN

Trong thời gian 2 năm đã có 6/14 ca tử vong 

(42,9%), trong đó thời gian từ lúc chẩn đoán 

tới lúc tử vong ngắn nhất là 1 tháng, lâu nhất 

là 6 tháng. 5/14 ca đã hoàn tất điều trị, trong 

đó thời gian theo dõi từ lúc chẩn đoán đến kết 

thúc nghiên cứu theo thứ lần lượt là 14 tháng, 

10 tháng, 9 tháng, 7 tháng, 5 tháng. 3/14 ca còn 

đang trong giai đoạn điều trị khi kết thúc nghiên 

cứu (Bảng 3).

7. NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

Chúng tôi ghi nhận có 3 ca trong nhóm tử 

vong do bệnh. Ca thứ 1 (ca 1) tử vong sau đợt đầu 

tiên hóa trị do u tăng kích thước gây chèn ép. Hai 

ca còn lại (ca 2, ca 5) được hóa trị 2 đợt có cải thiện 

về lâm sàng và cận lâm sàng, tới đợt thứ 3 thì xuất 

hiện triệu chứng yếu chân, nhìn đôi, tăng lại AFP, 

beta HCG trong máu và dịch não tủy, MRI u tăng 

kích thước, di căn cột sống.

Ba ca tử vong còn lại thuộc nhóm tử vong do 

điều trị. Ca 13 tử vong ngay lần hóa trị đầu tiên 

do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, sốt giảm 

bạch cầu hạt. Ca 9 hóa trị được 4 đợt, cũng tử 

vong liên quan tới nhiễm trùng nặng sau hóa trị. 

Ca 10 đã hoàn tất hóa trị, đánh giá khả năng phẫu 

thuật cắt u được, được phẫu thuật cắt trọn u, sau 

đó tụt não và tử vong sau mổ.

8. BÀN LUẬN

8.1. Đặc điểm dân số nghiên cứu

Trong mẫu nghiên cứu ghi nhận trẻ nam mắc 

bệnh gấp hơn 3,5 lần so với trẻ nữ. Theo tác giả 

J. Voirin thực hiện nghiên cứu tại một trung tâm 

tại Pháp cũng ghi nhận trẻ nam mắc bệnh gấp 

2,25 lần so với trẻ nữ [13]. Điều này cũng tương tự 

với kết quả nghiên cứu của SIOP và một nghiên 

cứu đăng trên tạp chí Pediatric Oncology năm 

2015 đưa ra kết luận rằng trẻ trai mắc bệnh nhiều 

hơn [5]. Độ tuổi trung bình mắc bệnh là 10,5 tuổi 

(5-16 tuổi), đỉnh tuổi là khoảng từ 9-12 tuổi. Kết 

quả này tương đồng với nghiên cứu của Maria E. 

Echevarría ghi nhận đỉnh tuổi từ 10-12 tuổi [5].

8.2. Triệu chứng lâm sàng

Khoảng một nửa trường hợp các bệnh nhi 

có triệu chứng đau đầu, nôn ói và đó cũng là lý 

do nhập viện thường gặp nhất (50%), còn lại là 

biểu hiện dậy thì sớm, đái tháo nhạt, thay đổi tri 

giác với tỷ lệ gần bằng nhau khoảng 14,3%. Kết 

quả ngày khác với nghiên cứu tại Pháp, tác giả 

J. Voirin ghi nhận 69% trường hợp có triệu chứng 

đái tháo nhạt [13]. Một nghiên cứu khác tại Mỹ 

năm 2018 ghi nhận các biểu hiện thường gặp là 

hội chứng Parinaud [6].

8.3. Chẩn đoán

8.3.1. Vị trí khối u

Vị trí u vùng tuyến tùng là thường gặp nhất 
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(46%), tiếp đến là tuyến yên (36%), còn lại là ở 

hạch nền, cuống đại não, một ca ghi nhận u ở cả 

tuyến tùng và tuyến yên. Tuyến tùng cũng là vị trí 

u thường gặp nhất theo nghiên cứu của tác giả 

J. Voirin với 77%, vị trí u thường gặp tiếp theo là 

vùng dưới đồi là 62% [13]. Tương tự, trong nghiên 

cứu của Maria E. Echevarría có tỷ lệ u vùng tuyến 

tùng v à suprasellar xấp xỉ 2:1 [5].

8.3.2. Chất chỉ thị ung thư - Giải phẫu bệnh

Trong mẫu nghiên cứu ghi nhận nhóm Non-

germinomas và germinomas có tỷ lệ gần bằng 

nhau, 8/14 ca có tăng AFP, beta HCG trong máu và/

hoặc dịch não tủy thuộc nhóm Non-germinomas, 

còn lại 6/14 chất chỉ thị ung thư không tăng 

thuộc nhóm germinomas. 5/8 ca có tăng chất chỉ 

thị ung thư không có giải phẫu bệnh nhưng có 

thể chẩn đoán là Non-germinomas, 3/8 ca còn lại 

có giải phẫu bệnh là u túi noãn hoàng và u quái 

trưởng thành. 6 ca không tăng chất chỉ thị ung 

thư thì đều có giải phẫu bệnh là germ inomas. 

Trong khi đó, nghiên cứu tại Pháp của tác giả 

J. Voirin với 13 ca trong đó có nhóm germinomas 

gấp ba lần nhóm Non-germinomas, 10/13 ca có 

giải phẫu bệnh germinoma, 3 ca còn lại có tăng 

chất chỉ thị ung thư có giải phẫu bệnh là u quái 

trưởng thành [13].

8.3.3. Rối loạn nội tiết

Khoảng một nửa số ca trong mẫu nghiên 

cứu không có rối loạn nội tiết, nửa còn lại thì rối 

loạn nội tiết đa số là suy tuyến yên (suy giáp, suy 

thượng thận, đái tháo nhạt), chỉ có 2 ca ghi nhận 

có dậy thì sớm. Tương tự, tác giả J. Voirin ghi nhận 

khoảng 70% các trường hợp có đái tháo nhạt 

[13].  Ngược lại, tác giả Maria E. Echevarría lại ghi 

nhận rối loạn nội tiết ít được ghi nhận trong nghi 

trong nghiên cứu [5].

8.4. Điều trị

Điều trị đa mô thức là cần thiết trong u tế bào 

mầm ác tính nội sọ và tùy theo đặc tính mô bệnh 

học của khối u. Tất cả các ca đều được điều trị 

theo phác đồ SIOP CNS GCT II bao gồm hóa trị, xạ 

trị và phẫu thuật cắt u [8]. Về hóa trị, tất cả các ca 

trong mẫu nghiên cứu đều được hóa trị. Có hai ca 

chỉ hóa trị 1 đợt sau đó tử vong do nhiễm trùng, 

u tiến triển. Các ca còn lại đều được hóa trị 4 đợt. 

Về ngoại khoa, có 5/14 ca chỉ giải áp, không cắt 

được u, 1 ca u biến mất hoàn toàn sau hóa trị. Các 

ca còn lại thì được cắt trọn u hoặc cắt một phần u 

tiên phát hoặc sau hóa trị. Về xạ trị, gần phân nửa 

số ca bệnh tiển triển và tử vong nên chưa được 

xạ trị, còn lại thì đều được xạ trị theo phác đồ. 

Trong nghiên cứu tại Pháp của tác giả J. Voirin 

nhấn mạnh vai trò của xạ trị và việc kết hợp hóa 

- xạ trị. Nghiên cứu này đưa ra kết quả 93% các 

bệnh nhân sống sót sau 5 năm nếu kết hợp hóa 

- xạ trị. Nếu không hóa trị thì tỷ lệ này chỉ có 63% 

[8]. Nhóm germinomas hầu như có thể chữa được 

với xạ trị đơn thuần hoặc kết hợp thêm hóa trị 

với kết quả điều trị có thể lên đến 100% [7] [14] 

[3]. Ngược lại, nhóm Non-germinomas cần phải 

phối hợp hóa - xạ trị kết hợp phẫu thuật cắt trọn 

u khi có thể [7] [3] [11]. Hóa trị trước xạ trị giúp 

cải thiện đáng kể tỷ lệ sống còn tới 60-70% bệnh 

nhân mắc Non-germinomas [4] [12]. Trong dân số 

của chúng tôi, có 8 ca được điều trị hóa, xạ, phẫu 

chiếm 57,1%.

8.5. Tiên lượng

Nhìn chung, tiên lượng bệnh nhi mắc u tế bào 

mầm nội sọ tại bệnh viện chúng tôi thấp hơn các 

nước phát triển. Nghiên cứu tại Mỹ công bố năm 

2009 thực hiện trên 373 bệnh nhân có u mầm 

tuyến tùng đưa ra kết luận tỷ lệ sống còn toàn 

bộ sau 5 năm là 80%, là tiện tượng tốt nhất trong 

các loại u của tuyến tùng [1]. Các yếu tố liên quan 

có ý nghĩa với tiên lượng xấu đã được ghi nhận 

bao gồm: giới tính nữ, lớn hơn 18 tuổi, giải phẫu 

bệnh là Non-germinomas và thiếu điều trị xạ trị. 

Ngược lại, trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 

số bệnh nhi nam tử vong lại gấp đôi bệnh nhi nữ 

(4:2). Giải phẫu bệnh học là yếu tố tiên lượng đã 

được xác định trong đó germinomas chiếm tỷ lệ 

sống còn sau 5 năm là hơn 90% và tỷ lệ sống còn 

toàn bộ trên bệnh nhân có di căn là 30-70% khi so 

sánh với nhóm non-germinoma [4] [2] [10]. Trong 

nghiên cứu của Maria E. Echevarría năm 2008 đưa 
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ra kết luận cần nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm 

sàng tiến cứu để đưa ra cái nhìn rõ ràng hơn về 

các yêu tố tiên lượng như chất chỉ thị ung thư, bất 

thường di truyền và đáp ứng với điều trị [5]. Hiện 

tại với cỡ mẫu nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, 

chúng tôi chưa thể đưa ra được kết luận các yếu 

tố liên quan tới tiên lượng.

9. KẾT LUẬN

Trong 2 năm, khoa Ung bướu Huyết học Bệnh 

viện Nhi Đồng 2 điều trị 14 ca u tế bào mầm 

nội sọ với tuổi mắc bệnh trung bình là 10,5 ± 

2,6 tuổi và nam nữ có tỷ lệ mắc bệnh như nhau. 

Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau 

đầ u và nôn ói (50%), vị trí u thường gặp nhất là 

tuyến tùng (43%), đường kính lớn nhất của khối 

u là 75mm, 50% các trường hợp có biểu hiện suy 

tuyến yên trên lâm sàng và cận lâm sàng. Số ca 

có tăng AFP, beta HCG máu và/hoặc dịch não tủy 

gần bằng số ca không tăng nên loại giải phẫu 

bệnh  Non-germinomas gần bằng germinomas. 

Về điều trị, tất cả các ca đều được hóa trị theo 

phác đồ SIOP CNS GCT II, 6 ca không xạ trị được là 

do đã tử vong; về ngoại khoa có các ca không thể 

phẫu thuật cắt u (35,7%), có ca cắt trọn u ban đầu 

(14,3%) hoặc sau hóa trị (7,1%), có trường hợp 

cắt một phần u ban đầu (28,6%) hoặc sau hóa trị 

(7,1%). Tỷ lệ sống còn sau 2 năm là 57,1%. Cần có 

nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn giúp đánh giá các 

yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong của bệnh nhân 

u tế bào mầm nội sọ.
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